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579 1 11A5 Lê Thị Ngọc Bích 01/03/2005 Nữ Hà Tĩnh Kinh 0847618782

580 2 11A5 Vũ Thành Danh 25/05/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0962450399

581 3 11A5 Phan Văn Dương 04/10/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0395734524

582 4 11A5 Nguyễn Mạnh Đan 16/06/2005 Nam Hà Tây Kinh 0386388553

583 5 11A5 Trương Công Đạt 27/07/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0911334370

584 6 11A5 Vũ Đức Đạt 25/05/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0986530975

585 7 11A5 Hoàng Đức Giang 06/02/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0358340898

586 8 11A5 Phạm Thị Thu Hà 18/06/2005 Nữ Nam Định Kinh 0978534388

587 9 11A5 Vũ Thị Hiền 02/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0982358075

588 10 11A5 Hoàng Văn Hiệp 01/05/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0386760073

589 11 11A5 Hoàng Văn Hoàn 15/10/2003 Nam Đăk Nông Nùng 0354351226

590 12 11A5 Phạm Thị Huệ 22/11/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0339996487

591 13 11A5 Lương Thị Thúy Huyền 21/12/2005 Nữ Thanh Hóa Mường 0383412017

592 14 11A5 Nông Thị Lan 28/01/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0388905827

593 15 11A5 Đặng Thị Thu Linh 29/01/2003 Nữ Bình Dương Kinh 0973133317

594 16 11A5 Vũ Thùy Linh 05/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0365863172

595 17 11A5 Nguyễn Việt Long 10/06/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0987314361

596 18 11A5 Vũ Thị Mai 29/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0398600501

597 19 11A5 Đặng Thị Bích Ngọc 12/11/2005 Nữ Đắk Nông Dao 0355868553

598 20 11A5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22/08/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0838447123

599 21 11A5 Hoàng Thị Oanh 23/05/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0326220301

600 22 11A5 Trần Kim Oanh 13/11/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0988493313

601 23 11A5 Trần Thị Phượng 22/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0376604777

602 24 11A5 Hoàng Văn Quý 01/04/2005 Nam Đắk Nông Tày 0353367917

603 25 11A5 Bàn Tiến Sơn 30/12/2005 Nam Đắk Nông Dao 0911355108

604 26 11A5 Trần Đình Tài 04/11/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0387416541

605 27 11A5 Phan Thị Ngọc Thanh 23/02/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0342228214

606 28 11A5 Nông Minh Thuận 30/09/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0358273994

607 29 11A5 Đoàn Trần Diệu Thúy 29/03/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0986958797

608 30 11A5 Phùng Văn Tiến 01/03/2005 Nam Bắc Ninh Kinh 0382318593

609 31 11A5 Đỗ Ngọc Tuyết 15/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0342382526

610 32 11A5 Hoàng Phi Tuyết 05/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0375050660

611 33 11A5 Nguyễn Văn Vương 06/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0988274313

612 34 11A5 Trần Thị Thanh Yên 08/12/2004 Nữ Đắk Nông Kinh 0334509566
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